
 

Ôn tập Tin Học lớp 5 – Đề 5 
 
Câu 1: Em hãy cho biết có bao nhiêu kiểu gõ tiếng Việt thường dùng? 
Kể tên. 
 
Câu 2: Em hãy chọn một trong các kiểu gõ tiếng Việt, rồi điền vào chỗ 
chấm (…) để được ý nghĩa đúng. 
 

Chữ gõ từ bàn phím Chữ trong văn bản 

 â 

 ô 

 ê 

 đ 

 ă 

 ư 

 ơ 

 Dấu hỏi 

 Dấu sắc 

 Dấu ngã 

 Dấu nặng 

 Trường Tiểu Học Trưng Vương 

 Thành phố Sa Đéc 

 Tỉnh Đồng Tháp 

 Tháp Mười đẹp nhất bông sen, 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. 

 
Câu 3: Em hãy chọn một trong những từ,  cụm từ thích hợp:  “Tab”, 
“căn đều”, “bảng biểu”, “hình”, “căn lề trái”, “tranh/ảnh”, “con trỏ 
soạn thảo”,  “căn giữa”, “Insert”, “căn lề phải”, “Home”, “nháy 
chuột” để điền vào chỗ chấm. 
 
a/. Để chèn ………………………… vào văn bản, ta chọn thẻ ………… rồi 

chọn  
 
b/. Để chèn ………………………… vào văn bản, ta chọn thẻ ………… rồi 

chọn  



 
c/. Để chèn ………………………… vào văn bản, ta chọn thẻ ………… rồi 

chọn  
d/. Để ……………………đoạn văn bản, ta nháy chuột vào đoạn văn 

bản, vào thẻ………………, chọn  
 
e/. Để ……………………đoạn văn bản, ta nháy chuột vào đoạn văn 

bản, vào thẻ………………, chọn  
 
f/. Để ……………………đoạn văn bản, ta nháy chuột vào đoạn văn bản, 

vào thẻ………………, chọn  
 
g/. Để …………………đoạn văn bản, ta nháy chuột vào đoạn văn 

bản,vào thẻ………………, chọn  
 
h/. Để đầu đoạn văn bản được trình bày lùi vào một khoảng, em đặt 
……………………… tại đầu đoạn văn bản đó rồi nhấn phím ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


